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TÓM TẮT

Cao phân đoạn có hoạt tính kháng oxi hoá tốt nhất từ cây thường xuân (Hedera Hélix 
Linnné) đã được khảo sát và lựa chọn. Từ đó, đề xuất quy trình chiết xuất cao phân đoạn 
và xác định một số thành phần hóa học của cao phân đoạn này. Kết quả cho thấy, 2 cấu tử 
gồm: Hederasaponin C, có cấu tạo hederagenin 3–O–[α–L–rhamnopyranosyl–(1→2)–α–
L–arabinopyranoside], 28–O–[α–L–rhamnopyranosyl-(1→4)–β–D–glucopyranosyl–
(1→6) –β–D–glucopyranoside] và Hederasaponin D, có cấu tạo hederagenin 3–O–α–L–
arabinopyranoside, 28–O–[α–L–rhamnopyranosyl–(1→4)–β–D–glucopyranosyl– (1→6)–
β–D–glucopyranoside] thuộc nhóm saponin triterpen là thành phần chính trong cao phân 
đoạn: Hederasaponin C chiếm 65,4% và Hederasaponin D chiếm 5,6%. Đây cũng là hai 
cấu tử đóng góp chính vào lực kháng oxi hóa tổng của cao phân đoạn này và đặc biệt là, có 
lực kháng oxi hóa tổng cao hơn cả chất chuẩn acid gallic.

Từ khóa: Cao phân đoạn, Hedera helix Linné, lực kháng oxi hoá tổng, thường xuân.

1. MỞ ĐẦU

Cây thường xuân hiện đang được trồng hoặc mọc hoang ở nhiều tỉnh thành trong cả 
nước, đặc biệt có nhiều ở miền Trung, Tây Nguyên. Đây là loài cây xanh tốt quanh năm, có sức 
sống mãnh liệt. Theo chuyên khảo của Hội đồng Khoa học châu Âu về liệu pháp điều trị từ 
dược liệu - Phytotherapy (ESCOP), thường xuân dùng để điều trị những triệu chứng của bệnh 
ho, đặc biệt là khi kèm theo sự tăng tiết đờm và sử dụng như liệu pháp hỗ trợ trong bệnh viêm 
phế quản. Bên cạnh đó, lá thường xuân còn có các tác dụng kháng nấm Candida albicans, 
kháng khuẩn Staphylococus aureus, trị giun sán, ức chế động vật nguyên sinh Amip và 
Trichomonas… Một số nghiên cứu về tác dụng dược lý cho thấy dịch chiết cây thường xuân có 
tác dụng cải thiện đáng kể các triệu chứng của bệnh hen phế quản mãn tính ở trẻ em [20].

Do có nhiều lợi thế về tác dụng chữa bệnh, loài Hedera helix Linné được chú ý nghiên 
cứu tại các nước Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, tập trung chủ yếu vào vai trò chữa các bệnh về 
đường hô hấp [17], viêm phế quản [6], và chống lại viêm nhiễm, viêm khớp [8]. Tuy nhiên, theo 
tài liệu [19], cây thường xuân ở Việt Nam chủ yếu được sử dụng làm cây cảnh chứ chưa được 
nghiên cứu về thành phần hay chiết xuất phân đoạn hay phân lập hoạt chất để làm thuốc. 
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Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành lựa chọn cao phân đoạn có hoạt tính kháng 
oxi hóa cao, từ đó đề xuất quy trình chiết xuất và tiêu chuẩn hóa cao phân đoạn.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Xác định lực kháng oxy hoá tổng (total antioxidant capacity) theo mô hình phospho 
molybdenum [18]

Lực kháng oxi hoá tổng của các mẫu khảo sát N4-M1, N3-M2, N1-M4, HHC1 và HHC2 
được đánh giá theo phương pháp phospho molybdenum của Prieto [18]. Phương pháp này dựa 
trên sự khử Mo (VI) về Mo (V) bởi các hợp chất có khả năng kháng oxi hóa trong môi trường 
acid, tạo thành phức phosphate/Mo (V) có màu xanh lá cây . Lấy 0,3 mL dịch mẫu khảo sát, 
thêm vào 3 mL dung dịch thuốc thử (0,6 M acid sulfuric, 28 mM natrium phosphate và 4 mM 
ammoni molybdate), đậy kín và ủ ở 950C trong 90 phút. Sau đó, mẫu được làm lạnh về nhiệt độ 
phòng. Độ hấp thụ của dung dịch sau phản ứng được đo ở bước sóng 695 nm bằng thiết bị UV-
Vis Jacop V630. Trong mẫu trắng, dung dịch cần phân tích được thay bằng nước cất. Lực kháng 
oxi hoá tổng được biểu diễn theo độ hấp thụ của mẫu, độ hấp thụ càng lớn thì lực kháng oxi hóa 
tổng càng cao.

2.2. Chiết xuất và phân lập các cao phân đoạn

Chiết xuất bằng phương pháp ngâm chiết rắn – lỏng ở nhiệt độ phòng. Cao methanol 
tổng ban đầu được chiết lặp lại 3 lần kế tiếp, mỗi lần chiết trong 1 tuần.

Phân lập các phân đoạn trong cây thường xuân bằng sắc ký cột được tiến hành trên cột 
silicagel pha thường (0,040 - 0,063 mm, Merck) và silicagel pha đảo YMC (30 - 50 m, 
Fujisilica Chemical Ltd.), Dianion HP-20, Sephadex LH 20. Dịch chiết được bốc hơi dung môi 
dưới áp suất giảm để thu được cao phân đoạn tương ứng.

Theo dõi quá trình chiết phân đoạn bằng sắc kí lớp mỏng: SKLM thực hiện trên bản 
mỏng tráng sẵn DC - Alufolien 60G F254 105715 và RP18 (Merck). Sắc ký đồ được quan sát dưới 
ánh sáng đèn tử ngoại ở hai bước sóng 254 nm và 366 nm hoặc dùng thuốc thử là dung dịch 
H2SO4 10%/ethanol.

2.3. Định tính và định lượng các cấu tử trong cao phân đoạn bằng HPLC

- Điều kiện chạy cột của phương pháp phân tích HPLC: Cột sắc ký: C18 (150 x 4,6 
mm; 5 μm), pha động: Methanol – Nước (70:30), detector: DAD 201 nm, tốc độ dòng: 0,4 
mL/phút, thể tích tiêm mẫu: 5 μm cho mỗi mẫu thử và mẫu chuẩn. Nồng độ của mẫu thử được 
định lượng bằng phương pháp chuẩn ngoại theo công thức:

Cx = Cc × Sx / Sc

Trong đó: Cx : nồng độ mẫu thử; Cc : nồng độ chất chuẩn; Sx : diện tích peak của mẫu 
thử; Sc : diện tích peak của mẫu chuẩn.
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Sàng lọc hoạt tính kháng oxi hóa của các cao chiết xuất từ cây thường xuân

Theo tài liệu [13, 16], một số cấu tử có hoạt tính kháng oxi hoá đã được tách chiết từ 
các phân đoạn dung môi có độ phân cực cao của cây thường xuân. Chính vì vậy, cao methanol 
được đưa lên cột dianion, tiến hành giải ly bằng các hệ dung môi với độ phân cực tăng dần: 
nước (100%), nước : methanol (4 : 1), (3 : 2), (2 : 3), (1 : 4), methanol (100%). Kiểm tra các 
phân đoạn bằng sắc ký lớp mỏng để tập trung phân đoạn có các cấu tử tương tự nhau. Sau đó, cô 
quay các dịch, thu được 3 phân đoạn ký hiệu lần lượt là N4-M1 (nước: methanol 4:1), N3-M2 
(nước: methanol 3:2) và N1-M4 (nước: methanol 2:3 và 1:4). Tiến hành xác định lực kháng oxi 
hóa tổng các cao phân đoạn N4-M1, N3-M2 và N1-M4 bằng phương pháp phospho 
molybdenum với chất chuẩn acid gallic. Kết quả được trình bày trên hình 1.

Hình 1. Lực kháng oxi hóa tổng của các cao phân đoạn và chất chuẩn acid gallic.

Ở cùng nồng độ, lực kháng oxi hóa tổng của các cao phân đoạn tăng dần: N4-M1 < N3-
M2 < N1-M4. Điều đáng chú ý là, ở các nồng độ cao hơn 0,2 mg/mL cao phân đoạn N1-M4 có 
lực kháng oxi hóa tổng gần với chất chuẩn acid gallic. Điều này chứng tỏ cao phân đoạn N1-M4 
có hoạt tính kháng oxi hóa cao. 

Tiếp tục xử lý cao N1-M4 nhằm thu được cao phân đoạn hẹp hơn có chứa các cấu tử có 
hoạt tính kháng oxi hóa cao. Cao N1-M4 được hòa tan bằng một lượng methanol tối thiểu, sau 
đó tẩm silicagel với tỷ lệ silicagel : cao N1-M4 = 1 : 1. Sau khi nạp mẫu lên cột, tiến hành giải 
ly các hoạt chất ra khỏi cột bằng hệ dung môi acetone : methanol : nước = 1 : 2 : 2. Theo dõi các 
phân đoạn bằng sắc ký lớp mỏng để tập trung các cấu tử giống nhau, cô quay các dịch thu được 
hai phân đoạn HHC1 và HHC2. Khảo sát lực kháng oxi hóa tổng của hai phân đoạn HHC1, 
HHC2 bằng phương pháp phospho molybdenum với chất chuẩn acid gallic cho kết quả trên 
hình 2.
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Hình 2. Lực kháng oxi hóa của các cao phân đoạn và chất chuẩn.

Cao phân đoạn HHC2 có lực kháng oxi hóa tổng cao hơn hẳn cao phân đoạn HHC1 và 
gần với chất chuẩn acid gallic. Căn cứ trên quá trình phân đoạn, chúng tôi đề xuất quy trình 
chiết xuất cao phân đoạn HHC2 theo sơ đồ trên hình 3.

Cao methanol (HH)

Chiết bằng nước : n-hexan (1 : 1)

Chạy cột dianion lần lượt với các hệ dung môi nước (100%); methanol : nước 
(1 : 4); (2: 3); (3 : 2); (4 : 1); methanol (100%)

N1-M4

SKC pha đảo
acetone : methanol : nước = 1 : 2 : 2

Phân đoạn HHC1 Phân đoạn HHC2

N4-M1 N3-M2

Hình 3. Sơ đồ quy trình chiết xuất cao phân đoạn HHC2 từ cao methanol của cây thường xuân.

3.2. Thành phần của cao phân đoạn HHC2

Từ cao phân đoạn HHC2, bằng sắc ký lớp mỏng và sắc ký cột, nhóm nghiên cứu đã 
phân lập hai cấu tử có hàm lượng cao nhất (theo nhận xét sơ bộ dựa trên sắc ký lớp mỏng). Từ 
việc ghi và phân giải bộ các phổ, công thức cấu tạo của hai cấu tử này được xác định lần lượt là 
hederasaponin C và hederasaponin D, có công thức cấu tạo tương ứng trên hình 5.

Hederasaponin C có cấu tạo hederagenin 3–O–[α–L–
rhamnopyranosyl–(1→2)–α–L–arabinopyranoside], 28–O–[α–
L–rhamnopyranosyl-(1→4)–β–D–glucopyranosyl–(1→6)–β–
D–glucopyranoside]. Hederasaponin D có cấu tạo 
hederagenin 3–O–α–L–arabinopyranoside, 28–O–[α–L–
rhamnopyranosyl–(1→4)–β–D–glucopyranosyl–(1→6)–β–D–
glucopyranoside]. Cả hai cấu tử này đều có bộ khung chính là 
hederagenin [13]. 

Hình 4. Cấu trúc bộ khung 
hederagenin
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Hình 5. Cấu trúc hóa học của: (a) Hederasaponin C; (b) Hederasaponin D.

Trước đây, Hederasaponin C, Hederasaponin D cũng đã được tách chiết từ loài Hedera 
helix với tỉ lệ hàm lượng hederasaponin C : hederasaponin D tương ứng là 1000 : 45 [13,16].

3.2.1. Định tính và định lượng hai cấu tử Hederasaponin C và Hederasaponin D trong cao phân 
đoạn HHC2

- Định tính:

HH2
HH1

(a)

HH2

HH1

(b)

Hình 6. Sắc đồ HPLC của: (a) mẫu hỗn hợp 2 chất chuẩn Hederasaponin C (HH2) và Hederasaponin D 
(HH1) (b) Cao phân đoạn HHC2.

Tiêm 4 lần hỗn hợp hai chất chuẩn Hederasaponin C (HH2) và Hederasaponin D 
(HH1) và mỗi lần tiêm đối với từng chất riêng lẻ với nồng độ như trên và 3 lần với mẫu thử cao 
phân đoạn HHC2. Kết quả cho thấy thời gian lưu của các chất trong mẫu cao phân đoạn HHC2 
lần lượt là 12,30 phút và 10,45 phút, gần với thời gian lưu của các chất chuẩn tương ứng trong 
mẫu hỗn hợp 2 chất chuẩn.

- Định lượng:

Độ lặp lại của phương pháp HPLC:

Tiêm lặp lại 4 lần vào hệ thống HPLC mẫu dung dịch chuẩn chứa HH1 và HH2 với 
nồng độ lần lượt là 2.600 ppm và 4.200 ppm. Kết quả khảo sát độ lặp lại của phương pháp 
HPLC được thể hiện trên Bảng 1.
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Bảng 1. Kết quả khảo sát độ lặp lại của phương pháp HPLC

Mẫu Số lần 
tiêm

tR trung bình 
(phút)

RSD của thời 
gian lưu (%)

Diện tích peak trung 
bình (mAU.s)

RSD của diện 
tích peak (%)

HH1
HH2

4
4

12,309
10,451

0,26
0,25

7145947
10583949

0,13
0,06

Để đánh giá độ lặp lại của phương pháp phân tích, có thể sử dụng giá trị RSD tính theo 
phương trình Horwitz, RSDHorwitz = 21-0,5lgC với C được biểu diễn bằng phân số [5, 14]. Trong nội 
bộ một phòng thí nghiệm, những giá trị RSD ≤ ½ RSDHorwitz là chấp nhận được [5, 14]. 

Vậy với nồng độ của HH1 là C = 2.600 ppm thì RSDHorwitz = 4,89%, và nồng độ của 
HH2 là C = 4.200 ppm thì RSDHorwitz = 4,56%. Do đó khi phân tích HH1 và HH2 trong phòng 
thí nghiệm với RSD < 1%, phương pháp đạt được độ lặp lại cao và phù hợp để tiến hành định 
lượng mẫu thử.

- Hàm lượng của HH1 và HH2 trong cao phân đoạn HHC2:

Từ công thức Cx = Cc × Sx / Sc ta có: 

- Nồng độ của HH1 trong cao phân đoạn:

Cx = 2,6000 (mg/mL) × 584961/7145947 = 0,2128 (mg/mL)

- Nồng độ của HH2 trong cao phân đoạn:

Cx = 4,2000 (mg/mL) × 6261118/10583949 = 2,4846 (mg/mL)

- Hàm lượng của HH1, HH2 có trong 19 (mg) cao HHC2:

% HH1 = 0,2128 (mg/mL)× 5 mL × 100/ 19,0000 = 5,6%

% HH2 = 2,4846 (mg/mL)× 5 mL × 100/ 19,0000 = 65,4%

Như vậy, hàm lượng chất Hederasaponin C (HH2) là 65,4% và Hederasaponin D 
(HH1) là 5,6% trong cao phân đoạn HHC2. Tổng hàm lượng hai chất này chiếm 71% trong 
HHC2. 

3.2.2. Lực kháng oxi hóa tổng của cấu tử Hederasaponin C và Hederasaponin D 

Trước đây, các cấu tử này đã được phân lập và đã được khảo sát một số tác dụng dược 
lý, đặc biệt là Hederasaponin C đã cho thấy tác dụng kháng viêm [11], tác dụng chống co thắt 
[16], tác dụng kháng nấm, kháng khuẩn [10, 16], hoạt tính kháng virus A2/Japan-305 ở hàm 
lượng 100 µg/mL [9, 16], tác dụng kháng khối u trên các dòng tế bào động vật có vú: các tế bào 
khối u ác tính và u nguyên bào sợi ở chuột được nuôi trong ống nghiệm [7, 16], có khả năng gây 
độc mạnh đối với sự phát triển của tế bào ung thư vú theo cơ chế gây chết tế bào [4].

Ở đây, chúng tôi khảo sát hoạt tính kháng oxi hóa tổng của hederasaponin-D và 
hederasaponin-C bằng phương pháp phospho molybdenum. Kết quả được biểu diễn trên hình 7. 
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Hình 7. Lực kháng oxi hóa tổng của hederasaponin-D
và hederasaponin-C so với chất chuẩn acid gallic.

Có thể thấy rằng, cả hai cấu tử hederasaponin-C và hederasaponin-D đều có hoạt tính 
kháng oxi hóa mạnh, thậm chí cao hơn nhiều so với chất chuẩn acid gallic ở cùng nồng độ. Điều 
này cũng phù hợp với các kết quả nghiên cứu của tác giả công trình [13] về hoạt tính kháng oxi 
hóa tổng của các hợp chất saponin: hederasaponin-C tách chiết từ loài Hedera helix và các dẫn 
xuất cũng có bộ khung hederagenin là glycoside triterpenoid [3–O–(β–D–glucopyranosyl)–
hederagenin] và alpha-hederin, được phân lập từ loài Hedera colchica. Kết quả khảo sát bằng 
phương pháp sắt thiocyanate cúng cho thấy tác dụng ức chế của hederasaponin-C và α-hederin 
lên acid linoleic tương ứng là 94 và 86%, cao hơn chất chuẩn α-tocopherol (67%), gần với các 
chất chuẩn butylated hydroxyanisole (BHA) (90%), butylated hydroxytoluene (BHT) (95%) ở 
cùng nồng độ (với p > 0,05). Glycoside triterpenoid [3–O–(β–D–glucopyranosyl)–hederagenin] 
và alpha-hederin ở nồng độ 30 µg/mL có tác dụng ức chế lên sự peroxi hoá acid linoleic lên đến 
95,3%, trong khi α–tocopherol và trolox chỉ có tác dụng ức chế là 88,8% và 86,2%. 

Như vậy, có thể thấy hederasaponin-C và hederasaponin-D là hai cấu tử có thành phần 
chính trong HHC2, với hàm lượng tương ứng là 65,4% và 5,6% (tổng là 71%), và cũng là hai 
cấu tử chính đóng góp về hoạt tính kháng oxi hóa trong cao phân đoạn HHC2 này. Cả hai cấu tử 
hederasaponin-C và hederasaponin-D đều có hoạt tính kháng oxi hóa mạnh cao hơn nhiều so 
với chất chuẩn acid gallic, trong khi cao phân đoạn HHC2 có hoạt tính kháng oxi hóa thấp hơn 
acid gallic ở cùng nồng độ. Điều này cũng phù hợp với công bố [15] là dịch chiết methanol 80% 
của cây thường xuân (Hedera helix) có thành phần là các cấu tử triterpen/sterol, 
carbohydrate/glycoside, flavonoid, tannin, saponin và có hoạt tính kháng oxi hóa cao. 

4. KẾT LUẬN

1. Đã lựa chọn và đề xuất được quy trình chiết xuất cao phân đoạn có lực kháng oxi hóa 
tổng cao từ cây thường xuân (Hedera helix Linné).

2. Đã định tính, định lượng một số thành phần chính có lực kháng oxi hóa tổng cao 
trong cao phân đoạn được lựa chọn và chiết xuất. Hederasaponin-C và hederasaponin-D là hai 
cấu tử chính trong cao, với hàm lượng tương ứng là 65,4% và 5,6% (tổng là 71%), và cũng là 
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hai cấu tử chính đóng góp về hoạt tính kháng oxi hóa trong cao phân đoạn này. Đặc biệt, cả hai 
cấu tử hederasaponin-C và hederasaponin-D đều có hoạt tính kháng oxi hóa mạnh cao hơn 
nhiều so với chất chuẩn acid gallic ở cùng nồng độ.
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STUDY ON THE SELECTION AND THE DETERMINATION OF SOME CHEMICAL 
CONSTITUENTS IN THE FRACTIONAL GLUE WITH HIGH TOTAL 

ANTIOXIDANT CAPACITY FROM IVY (HEDERA HÉLIX LINNÉ)

Nguyen Thi Thu Huong, Tran Thi Van Thi*

Department of Chemistry, Hue University of Sciences
* Email: tranthivanthi@gmail.com

ABSTRACT

The fractional glue with high total antioxidant capacity extractet from Hedera Hélix Linné   
was investigated and selected; since then the extraction process of this fractional glue from 
the crude methanolic extract of ivy was also proposed. As a results, some chemical 
constituents with high antioxidant activity in this fraction were qualitative and quantitative. 
Especially, hederasaponin-C and hederasaponin-D are the main components with the 
content of owning 5.6 and 65.4% and the high total antioxidant capacity compared to gallic 
acid at the same concentration. 

Keywords: Fractional glue, Hedera helix Linné, ivy, total antioxidant capacity.


